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KIỂM TRA VIẾT
ĐỀ BÀI 1

Câu 1: (4 điểm)

a. Trình bày đặc điểm ngành dịch vụ của vùng Đông Nam Bộ?
b. Giải thích tại sao tuyến du lịch thành phố Hồ Chí Minh – Nha Trang- Đà Lạt- Vũng Tàu hoạt động nhộn nhịp quanh năm?

Câu 2: (3 điểm)

 Nêu vị trí địa lí của Đồng bằng sông Cửu Long và nêu ý nghĩa?

Câu 3: (3 điểm)

Cho bảng số liệu sau:

Sản lượng thuỷ sản ở đồng bằng sông Cửu Long( ngàn tấn)

	
	1995
	2000
	2002

	Đồng bằng sông Cửu Long
	819,2
	1162,1
	1354,5

	Cả nước
	1584,4
	2250,5
	2647,4


Dựa vào bảng số liệu hãy vẽ biểu đồ cột thể hiện sản lượng thuỷ sản của Đồng bằng sông Cửu Long so với cả nước. Nêu nhận xét.
ĐỀ BÀI 2

Câu 1: (3 điểm)
Nêu các điều kiện tự nhiên và thế mạnh phát triển kinh tế của vùng ĐNBộ.
Câu 2: ( 4 điểm)

Chứng minh ĐBSCL là vùng trọng điểm lương thực thực phẩm lớn nhất cả nước.

Câu 3: (3 điểm)

Cho bảng số liệu sau:

Sản lượng thuỷ sản ở Đồng bằng sông Cửu Long( ngàn tấn)

	
	1995
	2000
	2002

	Đồng bằng sông Cửu Long
	819,2
	1162,1
	1354,5

	Cả nước
	1584,4
	2250,5
	2647,4


Dựa vào bảng số liệu hãy vẽ biểu đồ cột thể hiện sản lượng thuỷ sản của Đồng bằng sông Cửu Long so với cả nước. Nêu nhận xét.
ĐÁP ÁN- BIỂU ĐIỂM
ĐỀ1
	Câu 
	               Nội dung cần trả lời
	Điểm

	1
	a.- Tỉ trọng lớn song có biến động….CMSL..

- Các hoạt động rất đa dạng, kể tên…..

- Thành phố Hồ chí Minh là đầu mối giao thông quan trọng hàng đầu ở ĐNB và cả nước.

- Có sức hút mạnh mẽ vốn đầu tư nước ngoài

b.- Có điều kiện tự nhiên thuận lợi…….

- Dân cư đông, cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch tương đối hoàn thiện…..

- Có nhiều điểm du lịch nổi tiếng…kể tên…

- Hoat độn dịch vụ phát triển ….
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	2
	- Là vùng tận cùng phía Nam của nước ta, gần xích đạo….

- Tiếp giáp với ĐNB, 3 mặt giáp biển, có đường biên giới với Cămpuchia….

- ý nghĩa:

+ Dễ giao lưu kinh tế văn hoá với các vùng trong nước..

+ Dễ giao lưu, hợp tác với các nước tiểu vùng Mê Công và các nước trong khu vực, đặc biệt là khai thác và bảo vệ sông Mê Công.
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	3
	- Vẽ 

+ Vẽ biểu đồ cột

+ Chia đúng tỉ lệ, khoảng cách năm.

+ Vẽ đẹp, sạch,  

+ Có tên, chú giải
- Nhận xét: Sản lượng thủy sản ở ĐBSCL tăng nhanh và chiếm tỉ lệ lớn so với cả nước. ( số liệu)

· 
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ĐỀ 2
	Câu 
	               Nội dung cần trả lời
	Điểm

	1
	* Vùng đất liền:

- Địa hình thoải, đất badan, đất xám. Khí hậu cận xích đạo nóng ẩm, nguồn sinh thủy tốt.

- Thế mạnh: Mặt bằng xâyy dựng tốt. Thích hợp trồng các cây công nghiệp.

* Vùng biển:

- Biển ấm, ngư trường rộng, hải sản phong phú, gần đường hàng hải quốc tế. Thềm lục địa nông rộng, giàu tiềm năng dầu khí.

- Thế mạnh: Khai thác dầu khí, đánh bắt hải sản, giao thông, dịch vụ, du lịch.
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	2
	- Diện tích và sản lượng trồng lúa chiếm hơn 50% cả nước.

- Lúa được trồng nhiều ở tỉnh ven sông Tiền, sông Hậu.

- Phát triển nuôi trồng thuỷ sản, trồng cây ăn quả, chăn nuôi vịt Lớn nhất cả nước….

- Là vùng trọng điểm sản xuất lương thực thực phẩm lớn nhất cả nước giữ vai trò hàng đầu trong đảm bảo an ninh lương thực.
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	3
	- Vẽ 

+ Vẽ biểu đồ cột

+ Chia đúng tỉ lệ, khoảng cách năm.

+ Vẽ đẹp, sạch,  

+ Có tên, chú giải
- Nhận xét: Sản lượng thủy sản ở ĐBSCL tăng nhanh và chiếm tỉ lệ lớn so với cả nước. ( số liệu)

· 
	2

1


III. Thu bài và nhận xét.

IV.  Hướng dẫn về nhà:
- Đọc trước bài tiếp phat triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên môi trường biển đảo.
